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-Hòi. nói ctaiL

Giáo trình K ý s in h  tr ụ n g  y học này là tập giáo trình được ấn bản lần thứ  tư, 
sau nhiều năm đã được dùng làm  tài liệu học tập cho sinh viên Dược (ấn bản đầu 
tiên vào năm  1966).

Việt N am  là một nước nhiệt đới, có các điều kiện về tự  nhiên, xã hội, sinh hoạt 
tập quán rất thuận lợi cho các bệnh ký sinh trùng phát triển, đặc biệt là trong tình , 
hình bệnh A ID S  phá t triển hiện nay, tạo điều kiện cho một sô'bệnh k ỷ  sinh  trùng 
trước đây hiếm  gặp, nay trở lên p h ổ  biến hơn. Qua khảo sát các ý  kiến của sinh 
viên và các bạn đổng nghiệp trong và ngoài trường, cộng với những thay đổi có tính 
cập nhật về khoa học chuyên ngành, đẽ đảm  bảo nhu cầu phục vụ dạy và học theo 
mục tiêu, chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho sinh viên Dược, chúng tôi 
biên soạn chỉnh sửa, bô sung giáo trình "Ký sinh trùng" này dựa trên cơ sở giáo 
trình "Ký sinh trùng" xuất bản năm  2004 của TS. Kiều Khắc Đôn bao gồm 6 phần 
chính: Đại cương K ý sinh trùng; Giun ký  sinh; Sán  ký  sinh; Đơn bào; số t rét và 
Tiết túc.

Hiện nay, Trường Đại học Dược Hà Nội đã mở rộng quy mô và các loại hình 
đào tạo như Dược sĩ chuyên tu, Dược sĩ bằng hai..., không thê biên soạn giáo trình 
cho từng đối tượng trong cùng một thời gian, vì vậy trong khi biên soạn chúng tôi 
lấy đối tượng đào tạo Dược sĩ chính quy làm trung tăm. Mặc dù  vậy giáo trình 
củng được biên soạn đê phục vụ cho việc dạy, học và tham  khảo cho các đôi tượng 
khác thuộc hệ đại học. Vì vậy tuỳ từng đối tượng mà người dạy và học lựa chọn các 
nội dung cho thích hợp.

Mặc dù đã hết sức cố  gắng, nhưng không thê tránh khải những thiếu sót nhất 
định, chúng tôi rất mong nhận được các ý  kiến nhận xét, góp ý, phê binh của các 
đồng nghiệp và anh chị em sinh viên đ ể  cho những lần tái bản sau của giáo trình 
sẽ ngày được hoàn thiện hơn.

CÁC TÁC GIẢ
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1.1. CÁC KHÁI NIỆM C ơ BẢN

1.1.1. Ký sinh  trùn g

Ký sinh trùng (KST) là những sinh vật sông nhò vào các sinh vật khác đan 
sông, chiếm các chất của sinh vật đó để sông và phát triển.

Theo khái niệm trên thì KST bao gồm tấ t cả các loại vi khuẩn, Rickettsia V 
virut ký sinh, nhưng do sự phát triển của khoa học, các loại vi sinh vật trên đ 
được tách riêng ra để nghiên cứu trong chuyên ngành Vi sinh học.

KST học là môn khoa học chuyên nghiên cứu các loại KST của ngưòi và cá 
sinh vật bị ký sinh khác. Vì đối tượng rộng như vậy, nên KST y học chỉ tập trun 
nghiên cứu các KST ký sinh và gây bệnh ở ngưòi, tìm hiểu các đặc điểm sinh họ 
và mối quan hệ tương tác giữa chúng và người, đề ra  được những biện pháp phòn 
và chông có hiệu quả.

Hiện nay, các bệnh KST cơ hội xuất hiện ngày càng nhiều ỏ những người h 
nhiễm HIV/AIDS đang là mối quan tâm của y dược học nói chung và KST họ 
nói riêng. Những thành tựu mới của các chuyên ngành khoa học hiện đại khá 
như sinh học phân tử, di truyền học, miễn dịch học v.v... đã và đang được ứn 
dụng ngày càng nhiều vào KST học, soi sáng nhiều cơ chế bệnh sinh và đem lạ 
nhiều triển  vọng cho các công tác chẩn đoán, điều tr ị cũng như phòng, chôn 
các bệnh KST.



KST có thể là động v ậ t (như giun, sán, đơn bào, tiế t túc) hoặc thực vật (như 
nấm ký sinh), nên còn có thể gọi là ký sinh vật, nhưng do thói quen nên vẫn 
thường được gọi là KST.

KST co the song ơ cac VỊ t n  khíic nhau trong cơ thể vật chủ và thời ky 
sinh trên  cơ thể vật chủ có th ể  tạm  thòi hoặc lâu dài vĩnh viễn tuỳ theo loài KST. 
Những KST chỉ sống ỏ m ặt da hoặc các hốc tự nhiên của cơ thể vật chủ được gọi là 
ngoại KST (như các loại tiế t túc, trùng roi âm đạo Trichomonas vaginalis, ghẻ 
Sarcoptes scabiei,...). Những KST sống trong các tổ chức hoặc nội tạng  của cơ thể 
vật chủ được gọi là nội KST (như giun đũa, sán lá gan, KST sốt rét,...). Những KST 
chỉ bám vào vật chủ trong một thòi gian rấ t ngắn (chủ yếu chỉ khi chiếm thức ăn), 
còn lại chúng sông tự  do trong th iên  nhiên được gọi là KST tạm  thời (như muỗi, bọ 
chét, ruồi hú t máu...). Còn lại những KST phải sống bám  vào cơ th ể  vật chủ suốt 
cuộc đời hoặc trong một giai đoạn lâu dài th ì được gọi là  KST vĩnh viễn (như các 
loài giun, sán, đơn bào).

Xét về tính  đặc hiệu ký sinh trên  vật chủ người ta  còn chia KST ra  các loại 
khác nhau. Những KST chỉ sống trên  một loại vật chủ là KST đơn ký (giun tóc -  
Trichuris trichiura  chỉ ký sinh trên  người), còn những 'KST trong quá trình  sống 
của chúng phải phát triển  trên  nhiều loại vật chủ khác nhau  là KST đa ký (sán lá 
gan nhỏ -  Clonorchis sinensis). Ngoài ra  những KST ký sinh trên  những vật chủ 
bất thưòng được gọi là những KST lạc chủ (giun đũa lợn có thể ký sinh ở người).

1.1.2. V ật ch ủ

Hiện tượng sinh vật sông bám hưởng lợi trong khi sinh vật bị sông bám thiệt 
hại là đặc trưng cơ bản n hấ t của hiện tượng ký sinh (parasitisme). Sinh vật bị KST 
sông nhờ được gọi là vật chủ (host) hay ký chủ.

Ví dụ: người có mang giun đũa trong cơ thể th ì người là vật chủ của giun đũa. 
Cần lưu ý rằng, vật chủ phải là những sinh vật đang sinh sống (living) còn nếu 
như có một loại sinh vật nào đó sông nhờ trên  xác động vật chết th ì chúng chỉ là 
những sinh vật hoại sinh mà thôi, sinh vật chết đó cũng không phải là vật chủ

Vật chủ được phân ra  làm nhiều loại :

— Vật chủ chính: là những vật chủ mang K S T  hoặc ở thê trưởng thành hoăc ở 
giai đoạn có sinh sản hữu giới (còn gọi là hữu tính). Ví dụ như giun chỉ có 2 vât 
chủ là người và muỗi, giun chỉ đực và cái sống trong hệ bạch huyết của người và có 
khả năng sinh sản hữu tính  nên người là vật chủ chính của giun chỉ.


